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BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND 

Ngày 28/12/2007  của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

Huyện Sơn Tịnh: 
    
    
    
    
    

           
 ĐVT: Nghìn đồng/m2 

TT LOẠI ĐƯỜNG, KHU VỰC Vị trí Mức giá
A Đất ở thị trấn Sơn Tịnh:   
A1 Đường loại 1:   

1 Đất mặt tiền đường Quốc lộ 1A (QL 1A) đoạn cầu Trà 
Khúc cũ đến hết chợ Hàng Rượu 1 2.200 

2 Đất mặt tiền đường QL 1A đoạn từ chợ Hàng Rượu đến 
giáp Cầu Kênh 2 1.800 

3 Đất mặt tiền đường Bắc sông Trà Khúc 2 1.800 

4 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ cầu Bàu Sắt mới 
đến hết Phòng Giáo dục 2 1.800 

5 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn còn lại đến giáp ranh 
giới xã Tịnh Ấn Tây 3 1.500 

6 
Đất mặt tiền đường Quốc lộ 24B (QL 24B) đoạn từ QL 1A 
(cầu Trà Khúc cũ) đến ngã 3 rẽ lên đường dẫn vào cầu Trà 
Khúc II 

3 1.500 

7 
Đất mặt tiền đường QL 1A mới đoạn dẫn vào cầu Trà 
Khúc II thuộc thị trấn và đường đoạn từ QL 24B rẽ lên 
giáp đường QL 1A mới dẫn vào cầu Trà Khúc II 

3 1.500 

8 Đất mặt tiền đường QL 1A đoạn còn lại thuộc thị trấn 3 1.500 
9 Đất mặt tiền đường QL 24B đoạn còn lại thuộc thị trấn 4 1.100 

10 
Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn còn lại từ cầu Bầu 
Sắt mới đến giáp QL 1A mới (đường dẫn vào cầu Trà 
Khúc II) 

4 1.100 

A2 Đường loại 2:   

1 

Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách đường 
QL 1A cũ không quá 100m. Riêng đoạn từ QL 1A nối 
với đường bờ Bắc Sông Trà (từ nhà ông Phạm Hồng Thọ 
đến nhà ông Đỗ Hồng Sanh) là tính hết đoạn  

1 900 
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2 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên: Nối và cách QL 
24B không quá 100m đoạn phía Tây cầu vượt (cầu Trà 
Khúc II); nối và cách đường Tỉnh lộ 623 không quá 100m  

2 750 

3 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách đường 
QL 24B không quá 100m đoạn phía Đông cầu vượt (cầu 
Trà Khúc II)    

3 600 

A3 Đường loại 3:   

1 Đất mặt tiền đường nội thị trấn rộng từ 7m trở lên không 
thuộc các diện trên  1 450 

2 Đất mặt tiền đường nội thị trấn rộng từ 5m đến dưới 7m 
không thuộc các diện trên 2 350 

3 Đất mặt tiền đường nội thị trấn rộng từ 3m đến dưới 5m 
không thuộc các diện trên  3 250 

4 Đất mặt tiền đường nội thị trấn rộng từ 2m đến dưới 3m 
không thuộc các diện trên  4 150 

5 Đất ở các vị trí khác còn lại 5 100 
B Đất ở nông thôn:   
I Xã Tịnh Giang (xã miền núi)   

B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ cầu Sông Giang 
đến kênh Chính Bắc 1 250 

2 Đất mặt tiền đường trong chợ Đồng Ké 2 200 

3 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ cây xăng ông 
Phạm Long Thanh (Km21) đến cầu Sông Giang 2 200 

4 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ giáp Tịnh Đông 
đến cây xăng ông Phạm Long Thanh (Km21) 3 150 

5 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ kênh Chính Bắc 
đến Km23 3 150 

6 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn còn lại thuộc xã 
Tịnh Giang 4 100 

7 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ ngã 3 
Thạch Nham đến Hòn Sẹt (thôn Phước Thọ) 4 100 

B2 Khu vực 2:   

1 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối cách Tỉnh lộ 
623 không quá 100m đoạn từ cầu Sông Giang đến kênh 
Chính Bắc 

2 60 

2 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối cách Tỉnh lộ 
623 không quá 100m đoạn còn lại 3 50 

B3 Khu vực 3:   
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1 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ Trường 
Tiểu học đến Sân vận động thôn Cù Và 2 30 

2 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ Gò Chùa 
giáp đường lên Đông Hoà đến Gò Lớn giáp ngã 3 đi Xóm 
Núi thôn An Kim 

2 30 

3 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ ngã 3 Gò 
Lớn đến Gò Đá xóm Núi thôn An Kim 2 30 

4 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ Hòn Sẹt 
đến cầu qua kênh Chính Bắc thôn Phước Thọ 2 30 

5 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ ngã 3 
Phước Thọ xuống Đồng Thổ và lên giáp xóm Ghe thôn 
Phước Thọ 

2 30 

6 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ cầu Bàng 
Than đến vườn Tiêu (Thổ Lưu) thôn Đông Hoà 2 30 

7 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã. 3 25 
II Xã Tịnh Đông (xã miền núi)   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ An Bình đến Lộ 
7 (ngã rẽ đi Tân Phước)   3 150 

2 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn còn lại thuộc xã 
Tịnh Đông 4 100 

B2 Khu vực 2:   

1 

- Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách Tỉnh lộ 
623 không quá 100m đoạn từ An Bình đến Lộ 7 (ngã rẽ 
đi Tân Phước) 
- Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 Bà Hạ đến giáp thôn 
Phú Sơn xã Tịnh Hiệp 

3 50 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách Tỉnh lộ 
623 không quá 100m đoạn còn lại thuộc xã Tịnh Đông  1 40 

2 Đất mặt tiền đường từ Trường Mẫu giáo An Bình Bắc 
đến Nghĩa Tự Đội 13  2 30 

3 Đất mặt tiền đường từ ngã 3 Đội 1 đến ngã 3 Bà Thuần 
(Đội 2) 2 30 

4 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 3 25 
III Xã Tịnh Hiệp (xã miền núi)   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) 
đoạn từ Trạm xá đến phía Đông Kênh B1 50m  2 200 
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2 

Đất mặt tiền đường Ba Gia - An Điềm đoạn từ giáp xã 
Tịnh Bắc đến phía Bắc ngã 4 Xuân Hòa (đường Ba Gia - 
An Điềm giao với đường liên thôn) 100m (Nhà ông 
Kiểm) 

3 150 

B2 Khu vực 2:   

1 
Đất mặt tiền khu vực Chợ Than đường rộng từ 3m trở lên 
nối cách trục đường Tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) 
không quá 100m về phía Bắc và phía Nam  

2 60 

2 Đất mặt tiền đường khu vực ngã 4 Xuân Hoà (đường Ba 
Gia - An Điềm giao với đường liên thôn) bán kính 50m 3 50 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đoạn còn lại 2 tuyến đường trên (Hàng Gia - 
Vĩnh Tuy, Ba Gia - An Điềm ) thuộc địa bàn xã 1 40 

2 Đất mặt tiền đường chính rộng từ 3m trở lên thôn Xuân 
Hoà không thuộc diện đường Ba Gia - An Điềm 2 30 

3 
Đất mặt tiền đường chính rộng từ 3m trở lên thôn Hội 
Đức đoạn từ giáp Xuân Hoà đến Trường Tiểu học Tịnh 
Hiệp 

2 30 

4 
Đất mặt tiền đường chính rộng từ 3m trở lên thôn Mỹ 
Danh đoạn từ cách ngã 4 chợ Than 100m phía Nam đến 
Trường Tiểu học Tịnh Hiệp 

2 30 

5 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 3 25 
IV Xã Tịnh Bắc   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền Tỉnh lộ 623 đoạn từ Cây xăng ông Vân đến 
hết Chùa Ông 3 650 

2 Đất mặt tiền Tỉnh lộ 623 đoạn còn lại của xã Tịnh Bắc  4 500 

3 Đất mặt tiền đường Ba Gia - An Điềm đoạn nối Tỉnh lộ 
623 đến ngã 3 đi Minh Lộc  4 500 

4 Đất mặt tiền đường Ba Gia - An Điềm đoạn từ ngã 3 đi 
Minh Lộc đến hết Trường Mẫu giáo Minh Xuân  5 400 

B2 Khu vực 2:   

1 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên (không thuộc khu 
vực 1) nối cách Tỉnh lộ 623 không quá 100m đoạn đường 
từ Cây Xăng ông Vân đến hết Chùa Ông  

1 320 

2 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên (không thuộc khu 
vực 1) nối cách Tỉnh lộ 623 không quá 100m đoạn còn lại 
thuộc xã  

2 250 
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3 
Đất mặt tiền đường chính nội xã rộng từ 3m trở lên các 
đoạn nối cách Tỉnh lộ 623 trên 100m trừ tuyến đi Phú 
Sơn 

3 200 

4 Đất mặt tiền đường chính nội xã rộng từ 3m trở lên đoạn 
từ ngã 3 HTXNN Xuân Mỹ đến giáp Gò Chè 4 180 

5 
Đất mặt tiền đường chính nội xã rộng từ 3m trở lên 
đường đi Phú Sơn nối, cách Tỉnh lộ 623 trên 100 mét đến 
Cầu kênh Thạch Nham 

5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường xã rộng từ 3m trở lên đoạn từ Gò Chè 
đến giáp kênh B4-1 (Thôn Minh lộc) 2 80 

2 Đất mặt tiền đường nội thôn Minh Mỹ rộng từ 3m trở lên 
không thuộc các diện trên  2 80 

3 Đất các khu vực khác còn lại của thôn Minh Mỹ 3 60 

4 Đất mặt tiền đường nội thôn Minh Xuân rộng từ 3m trở 
lên không thuộc các diện trên  4 45 

5 Đất mặt tiền đường nội thôn Minh Lộc từ kênh B4-1 đến 
giáp Ba Làng 4 45 

6 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 35 
V Xã Tịnh Minh   
B1 Khu vực 1: không có   
B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường chính nội xã đoạn từ ngã 3 Trường 
Tiểu học đến Cây Lim 1 320 

2 Đất mặt tiền đường nội chính xã đoạn từ Cây Lim đến 
Cây Dầu Lai (Minh Trung)  4 180 

3 Đất mặt tiền đường chính nội xã đoạn từ Cù Miễu (Xóm 
2 Minh Thành) đến ngã 3 Ông Anh ( thôn Minh Long) 5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 
Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên thôn Minh 
Thành đoạn từ Cù Miễu (nhà bà Hai Thứ) đến giáp Tịnh 
Sơn  

3 60 

2 
Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên thôn Minh 
Khánh đoạn từ ngã 4 Bà Bưởi vòng vào xóm 5 đến nhà 
sinh hoạt Xóm 6 

3 60 

3 
Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên thôn Minh 
Long đoạn từ ngã 3 ông Anh đến HTXNN Long Trung 
và đến Trạm bơm Tả Đội 

3 60 
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4 
Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên thôn Minh 
Long đoạn từ HTXNN Long Trung đến Gò Duối giáp 
Tịnh Đông  

3 60 

5 
Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên thôn Minh 
Trung đoạn từ cống qua đường Kênh B2-4 đến nhà sinh 
hoạt Xóm 3  

3 60 

6 Đất mặt tiền đường nội xã rộng 2,5m trở lên không thuộc 
các diện trên 4 45 

7 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 35 
VI Xã Tịnh Sơn   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ cầu Bến Bè đến 
Núi Khỉ 6 350 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ nhà ông Nghị 
đến nhà ông Trần Cao Tuyền 1 320 

2 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn giáp Tịnh Hà đến 
cầu Bà Mẹo 1 320 

3 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn cầu Bà Mẹo đến 
nhà ông Nghị 2 250 

4 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ nhà ông Trần 
Cao Tuyền đến cầu Bến Bè 2 250 

5 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ Bia tưởng niệm 
thảm sát Diên Niên đến Tượng đài Chiến thắng Ba Gia 4 180 

6 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách Tỉnh 
lộ 623 không quá 100m đoạn từ ngã 3 Phước Lộc đến cầu 
Bến Bè 

5 150 

7 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ Núi Khỉ đến Bia 
tưởng niệm thảm sát Diên Niên 5 150 

8 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn còn lại thuộc xã 
Tịnh Sơn 5 150 

9 Đất mặt tiền đường Phước Lộc - Chợ Đình thuộc khu vực 
xã Tịnh Sơn không thuộc các diện nêu trên 5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ ngã 3 Cầu 
Bầu đến ngã 3 Đội 4 (Ngõ Văn Thính) 2 80 

2 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn nối Tỉnh lộ 
623 đến ngã 3 Đội 10 (giáp đường Phước Lộc - Chợ 
Đình) 

2 80 
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3 Đất mặt tiền đường liên thôn nối với tuyến Phước Lộc - 
Chợ Đình đến cầu Cửa Khâu 3 60 

4 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối Tỉnh lộ 623 
đến cầu Ông Mần 3 60 

5 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối Tỉnh lộ 623 
đến nhánh rẽ đi Đội 20, đến Cầu Đá 3 60 

6 
Đất mặt tiền đường liên thôn đoạn từ Cầu Suối đến Ngõ 
Đồng giáp đường Gò Lầy, đoạn từ Trạm xá đến Gò Mả 
Tổ 

3 60 

7 Đất mặt tiền đường thôn rộng từ 2m đến 3m không thuộc 
các diện nêu trên 4 45 

8 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 35 
VII Xã Tịnh Trà   
B1 Khu vực 1: không có   
B2 Khu vực 2   

1 Đất mặt tiền khu vực ngã 4 đường Tỉnh lộ 622C (Hàng 
Gia - Vĩnh Tuy) và Ba Gia - An Điềm bán kính 100m  4 180 

2 Đất mặt tiền đường Ba Gia - An Điềm đoạn từ Cầu Ghi 
đến giáp kênh B3 4 180 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường Ba Gia - An Điềm đoạn từ ngã 4 đi 
Thạch Nội đến Cầu Ghi 1 100 

2 Đất mặt tiền đoạn còn lại thuộc đường Ba Gia - An Điềm 
trên địa bàn xã 1 100 

3 
Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn Phú 
Thành khu vực ngã 4 Ba Gia - An Điềm đi Tịnh Bình bán 
kính 100m  

2 80 

4 Đất mặt tiền đường Bình Hiệp - Tịnh Trà đoạn từ ngã 3 
Chợ Mới trong 100m 3 60 

5 

Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn Phú 
Thành đoạn trên 100m ngã 4 Ba Gia - An Điềm đi Tịnh 
Bình giáp kênh B3, đến giáp HTXNN Thạch Nội và đoạn 
giáp Tịnh Bình (dọc kênh B3) đến cống thoát nước Kênh 
B3 

4 45 

6 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã  5 35 
VIII Xã Tịnh Bình   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) 
đoạn từ Trường Tiểu học số 2 mới đến Cây Lim  6 350 
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2 Đất mặt tiền đường ngã 5 Chợ Đình đến ngã 3 Châu 
Trung   6 350 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường Chợ Mới - Chợ Đình đoạn ngã 5 Chợ 
Đình đến Trạm xá   4 180 

2 Đất mặt tiền đường Phước Lộc - Chợ Đình đoạn ngã 5 
Chợ Đình không quá 100m  5 150 

3 Đất mặt tiền khu vực ngã 4 (Phước Lộc - Chợ Đình giao 
với đường liên thôn) Bình Nam bán kính 100m    5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) 
đoạn còn lại thuộc xã Tịnh Bình  2 80 

2 Đất mặt tiền đường Chợ Mới - Chợ Đình -Phước Lộc 
đoạn còn lại thuộc xã Tịnh Bình  3 60 

3 Đất mặt tiền đường liên thôn không thuộc diện trục 
đường huyện 3 60 

4 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 35 
IX Xã Tịnh Thọ   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) 
đoạn từ đường Sắt đến Bưu điện văn hoá xã 4 500 

2  Đất mặt tiền đường từ ngã 3 Chợ Ga đến cầu Suối Cát 4 500 

3 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) 
đoạn từ giáp Tịnh Phong đến đường Sắt 5 400 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) 
đoạn còn lại của xã Tịnh Thọ  3 200 

2 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn nối và cách 
trục đường tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) không 
quá 100m không thuộc diện trên 

4 180 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ cầu Suối 
Cát đến ngã 3 Ngõ Nhung 1 100 

2 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ Trường 
tiểu học số 1 đến ngã 3 Trường Thọ - Phú Hậu 1 100 

3 Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 Ngõ Nhung đi nhà ông 
Tương Thọ Tây (khoảng 600m) 1 100 

4 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ ngã 4 Chợ 
Ga cách đường tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) trên 
100m đến giáp Tịnh Hà 

1 100 
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5 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ rừng Miếu 
cách đường Tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) trên 
100m đến Đồng Quán Thọ Tây  

3 60 

6 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đoạn từ Miếu Bà 
Đậu cách đường Tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) 
trên 100m đến giáp Tịnh Hà 

3 60 

7 
Đất mặt tiền đường dọc Kênh B8 giáp Tịnh Ấn Tây đến 
cách đường Tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) trên 
100m 

3 60 

8 Đất mặt tiền đường đoạn từ cầu B5 (Thọ Trung) đi Thọ 
Bắc đến cách đường Bình Hiệp - Tịnh Trà trên 100m 3 60 

9 Đất mặt tiền đường Bình Hiệp - Tịnh Trà, các đoạn còn 
lại của xã Tịnh Thọ 3 60 

10 Đất mặt tiền đường liên thôn rộng từ 2m - 3m không 
thuộc các diện trên 4 45 

11 
Đất mặt tiền đường Trường Thọ Phú Hậu đoạn cách 
đường Bình Hiệp - Tịnh Trà trên 100m đến giáp kênh 
B5.7 

4 45 

12 Đất mặt tiền đường Đồng Quán - Phú Hậu đoạn từ Mãi 
Bằng đến cách đường Bình Hiệp - Tịnh Trà trên 100m 4 45 

13 Đất mặt tiền đường Hà Thọ 1 đoạn cách trên 100m Tỉnh 
lộ 622C đến giáp Tịnh Hà 4 45 

14 Đất mặt tiền đường Thọ Nam – Bình Đông đoạn cách 
Tỉnh lộ 622C trên 100m đến Bình Đông xã Tịnh Bình. 4 45 

15 
Đất mặt tiền đường rộng từ 2m đến dưới 3m nối với 
đường Bình Hiệp - Tịnh Trà không quá 100m không 
thuộc các diện trên 

4 45 

16 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 35 
X Xã Tịnh Phong   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền QL 1A đoạn từ ranh giới thị trấn đến Cầu 
Kinh (Bản Thuyền) 1 1.000 

2 Đất mặt tiền QL 1A đoạn từ Cầu Kinh (Bản Thuyền) ra 
giáp ngã 3 đường đi Bình Tân  2 800 

3 

- Đất mặt tiền QL 1A đoạn từ ngã 3 đi Bình Tân đến giáp 
ranh giới xã Bình Hiệp 
- Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh 
Tuy) đoạn nối, cách QL 1A - Trà Bồng không quá 200m 

4 500 

4 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 622C (Hàng Gia - Vĩnh Tuy) 
đoạn nối cách QL 1A 200m trở lên đến giáp Tịnh Thọ  5 400 
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B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường QL 1A - Bình Tân đoạn nối cách QL 
1A không quá 400m  1 320 

2 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên không thuộc các 
diện nêu trên nối và cách QL 1A không quá 100m thuộc 
các thôn Phong Niên Thượng, Phong Niên Hạ 

2 250 

3 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên không thuộc các 
diện nêu trên nối và cách QL 1A không quá 100m thuộc 
các thôn còn lại 

4 180 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên thuộc các thôn nối 
và cách QL 1A trên 100m đến dưới 500m 1 100 

2 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên thuộc thôn Phong 
Niên Thượng, Phong Niên Hạ nối và cách QL 1A từ 
500m trở lên  

2 80 

3 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên thuộc các thôn nối 
và cách QL 1A từ 500m trở lên 3 60 

4 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên không thuộc các 
diện nêu trên của các thôn còn lại 4 45 

5 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 35 
XI Xã Tịnh Hà   
B1 Khu vực 1:   
1 Đất mặt tiền đường Bắc Sông Trà đoạn thuộc xã Tịnh Hà 2 800 

2 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ cầu Bà Tá đến 
Cống Kiến  4 500 

3 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ đường sắt đến 
ngõ Phường 5 400 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 các đoạn còn lại của xã 
Tịnh Hà 1 320 

2 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách Tỉnh lộ 
623 không quá 100m tuyến đường đi xóm Vạn, Hà Nhai, 
Vũng Úy  

5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách Tỉnh lộ  
623 không quá 100m không thuộc các diện trên 2 80 
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2 

- Đất mặt tiền đường Chợ Mới - Chợ Đình đoạn từ Vũng 
Uý đến Cầu Ấn 
- Đất mặt tiền đường nội thôn Trường Xuân rộng từ 3m 
trở lên không thuộc các diện trên trừ Xóm Bàu 
- Đất mặt tiền đường nội thôn Thọ Lộc Đông rộng từ 3m 
trở lên nối, cách Tỉnh lộ 623 trên 100m 
- Đất mặt tiền đường liên thôn rộng từ 3m trở lên nối, 
cách Tỉnh lộ 623 trên 100m đến An Kèo (Xóm Vạn), đến 
cầu Bà Mưu, đến Nỗng Hương 

3 60 

 
- Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn 
Thọ Lộc Tây đoạn từ Kênh B6-9 đến ngã 4 trong của 
Xóm An Khánh 

  

 
- Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn 
Thọ Lộc Bắc đoạn nối, cách Tỉnh lộ 623 trên 100m đến 
Gò Tre 

  

3 - Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn Hà 
Nhai Nam đoạn từ cầu Bà Mưu đến Ngõ Phùng 4 45 

 - Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn Hà 
Nhai Bắc đoạn từ Ngõ Phùng đến giáp Tịnh Thọ   

 - Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn Hà 
Trung đoạn từ Nỗng Hương đến Ngõ Hội   

 - Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thuộc 
các thôn Ngân Giang, Hà Tây, Lâm Lộc Nam   

4 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã  5 35 
XII Xã Tịnh Ấn Tây   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ ranh giới thị trấn 
đến giáp Nhà thờ Phú Hòa 1 1.000 

2 Đất mặt tiền đường Bắc Sông Trà đoạn từ cầu Núi Sứa 
đến giáp ranh giới xã Tịnh Hà 1 1.000 

3 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn còn lại thuộc xã 
Tịnh Ấn Tây 2 800 

4 Đất mặt tiền đường nối từ Tỉnh lộ 623 (trước Bệnh viện) 
đến giáp đường Bắc Sông Trà 3 650 

5 Đất mặt tiền đường bê tông xi măng đoạn từ cầu Núi Sứa 
đến Phân hiệu Trường Tiểu học 5 400 

6 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách Tỉnh lộ 
623 không quá 100m, không thuộc các diện trên từ ranh 
giới thị trấn đến giáp ngã rẽ vào trường THCS 

6 350 

B2 Khu vực 2:   
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1 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách Tỉnh lộ 
623 không quá 100m, không thuộc các diện trên đoạn từ 
ngã rẽ vào trường THCS đến giáp nhà thờ Phú Hoà 

2 250 

2 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách Tỉnh lộ 
623 không quá 100m, không thuộc các diện trên đoạn còn 
lại thuộc xã Tịnh Ấn Tây 

3 200 

3 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách đường 
Bắc Sông Trà không quá 100m đoạn còn lại của xã Tịnh 
Ấn Tây 

4 180 

4 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách Tỉnh lộ 
623 trên 100m tuyến đi Cộng Hoà 1 đến trường 5 lớp cũ 4 180 

5 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách Tỉnh lộ 
623 trên 100m tuyến đi Cộng Hoà 2 đến hết Trạm Y tế 4 180 

6 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối Tỉnh lộ 623 
tuyến đi Cộng Hoà 1 đoạn còn lại 5 150 

7 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối Tỉnh lộ 623 
đoạn từ giáp Trạm Y tế đến Kênh B8 5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường nội bộ cụm công nghiệp làng nghề 
không thuộc các diện trên 1 100 

2 
Đất mặt tiền đường liên thôn rộng từ 3m trở lên đoạn từ 
Kênh B8 đến ngõ Năm Trung (Tịnh Hà) và đoạn dọc 
Kênh B8  

2 80 

3 Đất mặt tiền các đường thôn còn lại rộng từ 3m trở lên 
(trừ thôn Độc Lập) không thuộc các diện trên 3 60 

4 Đất các vị trí còn lại thuộc thôn Thống Nhất 3 60 

5 Đất các khu vực khác còn lại của thôn Cộng Hoà 1 và 
Cộng Hoà 2 4 45 

6 Đất mặt tiền đường chính thôn Độc Lập rộng từ 3m trở 
lên đoạn từ Vườn Dưa đến Đội 10 4 45 

7 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 35 
XIII Xã Tịnh Ấn Đông   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đường dẫn vào cầu Trà Khúc II đoạn thuộc 
xã  2 800 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường Sơn Tịnh - Tịnh Hoà đoạn từ ranh 
giới thị trấn đến giáp UBND xã 2 250 

2 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách đường 
dẫn vào cầu Trà Khúc II không quá 100m   3 200 
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3 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách đường 
Sơn Tịnh - Tịnh Hòa không quá 100m đoạn từ ranh giới 
thị trấn đến giáp UBND xã 

5 150 

4 Đất mặt tiền đường Sơn Tịnh - Tịnh Hoà đoạn còn lại 
thuộc xã  5 150 

5 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách đường 
Sơn Tịnh - Tịnh Hòa không quá 100m đoạn còn lại thuộc 
xã  

5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên của Đội 9 thôn 
Bình Đẳng nối và cách đường dẫn vào cầu Trà Khúc 2 
trên 100m 

2 80 

2 
Đất mặt tiền đường nội thôn Hoà Bình, Hạnh Phúc, Độc 
Lập rộng từ 3m trở lên nối và cách đường Sơn Tịnh - 
Tịnh Hoà trên 100m  

3 60 

3 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên thuộc Đội 9 đoạn 
từ bờ tràn Kênh B8 (chính) đến Chi khu và mặt tiền 
đường chính nội thôn thuộc Đội 8 thôn Bình Đẳng  

3 60 

4 Đất mặt tiền đường chính nội thôn Đoàn Kết, Tự Do rộng 
từ 3m trở lên 3 60 

5 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 4 45 
XIV Xã Tịnh An   
B1 Khu vực 1:   
1 Đất mặt tiền QL 24B đoạn thuộc xã 2 800 

2 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách QL 24B 
không quá 100m đoạn thuộc xã 6 350 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên nối, cách 
QL 24B trên 100m đoạn đến ngã 3 Nhà Phan Trưởng 3 200 

2 Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên đoạn nối, 
cách  QL 24B trên 100m đến giáp Bãi 5 150 

3 Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên đoạn nối, 
cách  QL 24B trên 100m đến Vườn Hoang 5 150 

4 Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên đoạn nối, 
cách  QL 24B trên 100m đến ngã 3 đường bà Liệu  5 150 

5 Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên đoạn nối, 
cách  QL 24B trên 100m đến ngã 3 nhà ông Một Can 5 150 

6 
Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên đoạn nối, 
cách  QL 24B trên 100m đến Trường Mẫu giáo thôn Tân 
Mỹ 

5 150 
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7 Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên đoạn nối, 
cách  QL24B trên 100m đến cống Ông Giêng 5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 
Đất mặt tiền đường nội thôn Long Bàn, Tân Mỹ, Ngọc 
Thạch (trừ xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch) rộng từ 3m 
trở lên không thuộc các diện trên 

1 100 

2 Đất mặt tiền đường liên thôn rộng từ 2m đến dưới 3m  3 60 
3 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 4 45 

XV Xã Tịnh Châu   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đường QL 24B đoạn từ giáp ranh Tịnh An 
đến Nghĩa Tự 1 1.000 

2 Đất mặt tiền đường QL 24B đoạn còn lại thuộc xã Tịnh 
Châu 3 650 

3 Đất mặt tiền đường QL 24B - Bình Tân đoạn nối QL 24B 
không quá 100m  4 500 

4 
- Đất mặt tiền thuộc đoạn QL 24B đi Tịnh Long  
- Đất mặt tiền đường QL 24B - Bình Tân đoạn cách QL 
24B trên 100m đến Bưu điện văn hóa xã  

5 400 

5 Đất mặt tiền đường khu vực ngã 4 QL 24B - Bình Tân và 
đường Sơn Tịnh - Tịnh Hòa bán kính 150m 5 400 

6 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách QL 24B 
- Bình Tân không quá 100m (không thuộc các diện trên) 
thuộc đoạn QL 24B - Bưu điện văn hóa xã  

6 350 

B2 Khu vực 2:   

1 
- Đất mặt tiền đường QL 24B - Bình Tân đoạn Bưu điện 
văn hóa xã đến cách ngã 4 giao với tuyến Sơn Tịnh - 
Tịnh Hòa 150m về phía Nam 

1 320 

2 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách QL 
24B không quá 100m không thuộc các diện trên 2 250 

3 Đất mặt tiền đường QL 24B - Bình Tân và đường Sơn 
Tịnh - Tịnh Hòa các đoạn còn lại   4 180 

B3 Khu vực 3:   

1 
Đất mặt tiền đường chính nội thôn Phú Bình nối, cách 
QL 24B và tuyến QL 24B - Bình Tân trên 100m thuộc 
Đội 1, 2, 3, 4, 5 

1 100 

2 Đất các khu vực còn lại của Đội 1, 2, 3, 4, 5 thôn Phú 
Bình 2 80 

3 Đất mặt tiền đường nội thôn đoạn từ cầu Lệ Thuỷ đến 
giáp Tịnh Thiện 3 60 
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4 Đất mặt tiền đường chính liên thôn không thuộc các diện 
trên 3 60 

5 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 35 
XVI Xã Tịnh Long   
B1 Khu vực 1: Không có   
B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường QL 24B đi Tịnh Long đoạn từ giáp xã 
Tịnh Châu đến Bến Thể 2 250 

2 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối trục chính 
không quá 200m 4 180 

3 Đất mặt tiền đường rộng từ 2m đến dưới 3m nối trục 
chính không quá 200m 5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường liên thôn rộng từ 3m trở lên không 
thuộc các diện trên 2 80 

2 Đất mặt tiền đường liên thôn rộng từ 2m đến dưới 3m 
không thuộc các diện trên 3 60 

3 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 4 45 
XVI

I Xã Tịnh Thiện   
B1 Khu vực 1:   
1 Đất mặt tiền QL 24B đoạn thuộc xã 4 500 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường Cầu Sắt - Bình Tân đoạn từ Cầu Sắt 
đến hết khu dân cư thôn Hòa Bân 2 250 

2 Đất mặt tiền đường ngã 4 khu vực chợ Tịnh Thiện bán 
kính  100m   2 250 

3 Đất mặt tiền đường Sơn Tịnh - Tịnh Hòa đoạn giáp xã 
Tịnh Châu đến cách phía Nam chợ Tịnh Thiện 100m   5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường QL 24B (Cầu Sắt) - Bình Tân đoạn từ 
Gò Đá đến Tân An   2 80 

2 Đất mặt tiền đường còn lại của tuyến Sơn Tịnh - Tịnh 
Hòa thuộc xã            2 80 

3 
Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên Thôn Hoà 
Bân đoạn từ ngã 4 Trường Tiểu học Hoà Bân đến giáp 
QL 24B 

3 60 

4 Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên Thôn 
Long Thành đoạn từ Quán Lộc đến Ngõ Bà Ri 3 60 
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5 

Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên Thôn 
Long Thành đoạn cách chợ Tịnh Thiện 100m đến Tập 
Long và đoạn cách chợ Tịnh Thiện 100m đến cầu Kháng 
Chiến 

3 60 

6 Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên không 
thuộc các diện trên trừ thôn Phú Vinh 4 45 

7 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 35 
XVII

I Xã Tịnh Khê   
B1 Khu vực 1:    

1 
 

- Đất mặt tiền QL 24B đoạn từ Trường PTTH Sơn Mỹ 
đến cầu Khê Hoà 
- Đất mặt tiền đường QL 24B đi Tịnh Kỳ đoạn từ QL 
24B đến giáp cầu Khê Kỳ 

2 800 

2 Đất mặt tiền QL 24B đoạn từ Trung tâm chăm sóc Mỹ 
Lai đến Trường PTTH Sơn Mỹ 4 500 

3 
 

- Đất mặt tiền đoạn từ ranh giới xã Tịnh Kỳ đến hết 
đường bờ Đông Sông Kinh 
- Đất mặt tiền đường QL 24B đoạn từ giáp Tịnh Thiện 
đến Trung tâm chăm sóc Mỹ Lai 

5 400 

4 Đất mặt tiền đường chính nội xã rộng từ 3m trở lên đoạn 
từ ngã 4 Khê Ba đến giáp ngã 3 Khê Thọ 6 350 

5 Đất mặt tiền đường chính nội xã rộng từ 3m trở lên đoạn 
từ chợ Tịnh Khê đến giáp cầu Cổ Luỹ cũ 6 350 

B2 Khu vực 2:   

1 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách QL 
24B không quá 100m đoạn từ giáp Trường PTTH Sơn 
Mỹ đến cầu Khê Hòa, đến cầu Khê Kỳ  

1 320 

2 Đất mặt tiền đường chính nội xã rộng từ 3m trở lên đoạn 
từ chợ Tịnh Khê đến Trường Mẫu giáo Khê Thuỷ 2 250 

3 
Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách QL 
24B không quá 100m đoạn từ giáp Tịnh Thiện đến 
Trường PTTH Sơn Mỹ  

3 200 

4 Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thuộc 
thôn Cổ Luỹ, Khê Lập và đến hết Khê Hội 5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 
Đất mặt tiền đường liên thôn rộng từ 3m trở lên không 
thuộc các diện trên (trừ các đường còn lại của thôn Cổ 
Luỹ) 

1 100 

2 Đất mặt tiền đường nội thôn Cổ Luỹ rộng từ 3m trở lên  
thuộc các đoạn còn lại của thôn 2 80 
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3 Đất mặt tiền đường liên thôn rộng từ 2m đến 3m không 
thuộc các diện trên 3 60 

4 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 35 
XIX Xã Tịnh Hoà   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đường QL 24B đoạn từ đập Khê Hoà đến 
Trường Tiểu học số 1 (Đông Hoà) 5 400 

B2 Khu vực 2:   
1 Đất mặt tiền QL 24B đoạn còn lại  2 250 

2 Đất mặt tiền đường Sơn Tịnh - Tịnh Hòa đoạn từ ngã rẽ 
đi Phú Mỹ đến giáp QL 24B     3 200 

3 Đất mặt tiền các đoạn nối QL 24B vào Làng Cá Đông 
Hòa  4 180 

4 Đất mặt tiền đường Sơn Tịnh - Tịnh Hoà đoạn từ Trường 
Tiểu học số 2 Tịnh Hoà đến ngã rẽ đi Phú Mỹ 5 150 

5 Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối, cách QL 24B 
không quá 100m không thuộc các diện trên 5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường Sơn Tịnh - Tịnh Hoà đoạn giáp Tịnh 
Thiện đến Trường Tiểu học số 2 Tịnh Hoà 2 80 

2 Đất mặt tiền đường ngã 3 Sơn Tịnh - Tịnh Hoà đi Bình 
Tân không quá 100m 2 80 

3 
Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn 
Diêm Điền đoạn từ giáp Tịnh Thiện đến giáp đường Sơn 
Tịnh - Tịnh Hoà 

3 60 

4 

Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn 
Minh Quang đoạn nối cách đường Sơn Tịnh - Tịnh Hoà 
không quá 100m và đoạn nối ngã 3 Nghĩa Tự đến UBND 
xã 

3 60 

5 Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn 
Đông Hoà các đoạn nối cách QL 24B trên 100m 3 60 

6 Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn Phú 
Mỹ đoạn giáp thôn Minh Quang đến Miễu Phú Đức 3 60 

7 Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn 
Trung Sơn đoạn ngã 3 Đội 9 đến giáp Tịnh Thiện  3 60 

8 

Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn 
Xuân An nối, cách QL 24B trên 100m đoạn từ nhà anh 
Hoá đến xóm Xuân Thới, đoạn từ HTX Diêm Nghiệp đến 
giáp Châu Me (Bình Châu) 

3 60 
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9 Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn Phú 
Mỹ đoạn giáp Rừng Cát đến ngã 3 Sáu Dư 4 45 

10 Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn 
Trung Sơn đoạn ngã 3 Đội 9 đến giáp ngã 3 Xóm Suối 4 45 

11 
Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn 
Xuân An đoạn từ HTX Diêm Nghiệp đến ngã 3 nhà Tám 
Phiên 

4 45 

12 Đất mặt tiền đường nội thôn rộng từ 3m trở lên thôn Vĩnh 
Sơn   4 45 

13 Đất các khu vực khác còn lại của thôn Đông Hoà không 
thuộc các diện trên 4 45 

14 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 5 35 
XX Xã Tịnh Kỳ   
B1 Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đường chính nội xã đoạn từ Nghĩa Trang liệt 
sĩ cuối Sân vận động (đường đi thôn An Vĩnh) 5 400 

B2 Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên đoạn từ Cửa 
Lỡ Kỳ Xuyên đến Nghĩa Trang liệt sĩ 1 320 

2 
Đất mặt tiền đường chính nội xã đoạn từ ngã 3 Sân vận 
động đến Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ; đến cơ sở 
đóng tàu thuyền An Ngãi 

1 320 

3 Đất mặt tiền đường nội xã rộng từ 3m trở lên đoạn từ 
cuối Sân vận động đến giáp núi An Vĩnh 2 250 

4 Đất mặt tiền đường chính nội xã đoạn từ ngã rẽ vào 
UBND xã đến Bến Đò Kỳ Bắc (An Kỳ) 2 250 

5 
Đất mặt tiền các đường rẽ rộng từ 3m trở lên nối các trục 
đường của xã thuộc đoạn từ Cửa Lở đến cơ sở đóng tàu 
thuyền An Ngãi 

5 150 

B3 Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường liên thôn rộng từ 2m đến 3m không 
thuộc các diện trên 2 80 

2 Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã 4 45 
 


